BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ngày…..tháng 3 năm 2020
I. Luyện đọc
            Trăng sáng sân nhà em
Sân nhà em sáng quá
             Nhờ ánh trăng sáng ngời
        Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi.

                   Những đêm nào trăng khuyết
                Trông giống con thuyền trôi
       Em đi trăng theo bước
          Như muốn cùng đi chơi.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
II. Bài tập
A. Khoanh tròn vào câu  trả lời đúng
1. Ánh trăng trong bài tròn như gì ?
a. Trái banh                    b. mắt cá                      c. viên bi
2. Ánh trăng khuyết như gì?
a. Con thuyền                    b. cái bánh               c. mắt cá
3. Tìm trong bài những tiếng có âm tr :…………………………...
………………………………………………………………….
B. Điền vào chỗ trống
1.Điền c hoặc k        ….im khâu, con …ọp, đuổi ….ịp,
                                   trống ….ơm          
2. Nối đúng để thành câu:
	Chúng em chơi trò
	
	suốt mùa hè.

	Thời tiết hôm nay
	
	đuổi bắt.

	Chú ve ca hát
	
	rất nóng.



III/ Luyện viết
 ( HS viết bằng bút mực, 1 ô li, kẻ và viết chính tả như vở số 3, HS nhìn chép hoặc PH có thể đọc cho bé viết )
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BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ngày…..tháng 3 năm 2020
I. Luyện đọc
Hoa sen
Hoa sen đã nở
Rực rỡ đầy hồ
              Thoang thoảng gió đưa
            Mùi hương thơm ngát

   Lá sen xanh mát
          Đọng hạt sương đêm
    Gió rung êm đềm
          Sương long lanh chạy.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
II. Bài tập
A. Khoanh tròn vào câu  trả lời đúng
1. Trong bài thơ trên nhắc đến loài hoa gì ?
a. Hoa mai                    b. hoa súng                      c. hoa sen
2. Mùi hương hoa sen như thế nào?
a. Thơm ngát                    b. thơm dịu               c. thơm nồng
3. Lá sen có màu gì?
a.Vàng                         b.xanh                        c.cam
b. Tìm trong bài những tiếng có âm s và x: :………………………….......................................................
………………………………………………………………….
B.Điền vào chỗ trống
1.Điền op hoặc ap  cuộc h….., múa s……, con c….., giấy nh…

III/ Luyện viết
 ( HS viết bằng bút mực, 1 ô li, kẻ và viết chính tả như vở số 3, HS nhìn chép hoặc PH có thể đọc cho bé viết )
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BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ngày…..tháng 3 năm 2020
I.Luyện đọc
Giàn mướp
     Thật là tuyệt!
     Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
     Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau mọc ra... bằng ngón tay... bằng con chuột...rồi bằng con cá chuối to...Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
A. Khoanh tròn vào câu  trả lời đúng
1. Hoa mướp có màu gì ?
a. xanh                    b. vàng                     c. cam
2. Mấy chú cá rô lội ở đâu?
a. ao                    b. suối                    c. sông
3. Tìm trong bài những tiếng có âm m: :………………………….......................................................
………………………………………………………………….
2. Nối đúng để thành câu:
	Sân trường em
	
	đầy sao.

	Bầu trời đêm
	
	đọng trên lá.

	Giọt sương
	
	đầy nắng



III/ Luyện viết
 ( HS viết bằng bút mực, 1 ô li, kẻ và viết chính tả như vở số 3, HS nhìn chép hoặc PH có thể đọc cho bé viết )
Giàn mướp
       Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau mọc ra... bằng ngón tay... bằng con chuột...rồi bằng con cá chuối to...Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
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BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ngày…..tháng 3 năm 2020
I.Luyện đọc
 Tiếng đàn
	Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
II.Bài tập
B. Khoanh tròn vào câu  trả lời đúng
1. Dưới đường lũ trẻ rủ nhau làm gì ?
a. Thả thuyền giấy                 b. tắm mưa                     c.hát
2. Ngoài Hồ Tây dân chài đang làm gì?
a. Bắt cá                   b. đi chơi                    c. đi chợ
3. Tìm trong bài những tiếng có vần ươi: :………………………….......................................................
………………………………………………………………….
4. Sắp xếp từ sau để thành câu đúng
a.ở / em / bố mẹ / nhà / thường / giúp đỡ / quét nhà /
………………………………………………………………
b.  / bài tập/ em / tự làm/ về nhà/
……………………………………………………………….


III/ Luyện viết
 ( HS viết bằng bút mực, 1 ô li, kẻ và viết chính tả như vở số 3, HS nhìn chép hoặc PH có thể đọc cho bé viết )
Tiếng đàn
	Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
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BÀI TẬP ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT 
Ngày…..tháng 3 năm 2020
I.Luyện đọc
 Những cái râu lạ
Bắp ngô vừa mới ra đời
Mà râu đã mọc như người già nua
Con mèo bé tý mẹ mua
Một hàng râu mọc tủa tua quanh mồm
Trông kìa cả chú tôm con
Cái râu đã mọc dài hơn cái mình
Bóng điện kia mới tài tình
Cái râu rực cháy nhà mình sáng trưng
Có anh pháo tép ngang tàng
Đốt râu lại nổ ầm vang đất trời.
*Lưu ý: Phụ huynh cho HS luyện đọc 2 – 3 lần
II.Bài tập
Điền vào chỗ trồng
1. Sắp xếp từ sau để thành câu đúng
a. / em / ở trường / bạn bè / cùng / vui chơi /
………………………………………………………………
2. Điền ch hoặc tr
Cá …ê, cá …ép, cái ….ống, cái ….iêng, con …âu , cái …um
3. Viết tiếp câu sau để thành câu hoàn chỉnh:
· Em thích học môn………………………
· Các bạn chơi đùa cùng nhau………………………..

III/ Luyện viết
 ( HS viết bằng bút mực, 1 ô li, kẻ và viết chính tả như vở số 3, HS nhìn chép hoặc PH có thể đọc cho bé viết )
Những cái râu lạ
Bắp ngô vừa mới ra đời
Mà râu đã mọc như người già nua
Con mèo bé tý mẹ mua
Một hàng râu mọc tủa tua quanh mồm
Trông kìa cả chú tôm con
Cái râu đã mọc dài hơn cái mình
Bóng điện kia mới tài tình
Cái râu rực cháy nhà mình sáng trưng
Có anh pháo tép ngang tàng
Đốt râu lại nổ ầm vang đất trời.
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